	TRƯỜNG THCS VẠN PHÚC
NĂM HỌC 2023-2024
	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN 7


I. NỘI DUNG
- Kiến thức các chương VI, chương VII, chương VIII, chương X
II. BÀI TẬP THAM KHẢO
A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Xác định biến số trong biểu thức đại số sau “” 




	A. 		B. 			C. 		D. 



Câu 2: Biểu thức đại số biểu thị diện tích hình thang có đáy lớn là , đáy nhỏ là , đường cao  là




	A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 3: Với  thì giá trị biểu thức  là:




	A. .	B. .		C. .		D. .


Câu 4: Giá trị của biểu thức  tại .




	A.  .	B.  .			C. .		D. .

Câu 5: Bậc của đa thức  là:




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 6: Bậc của đa thức  là:
1. 



.	B. .			C. .			D. .

Câu 7: Đa thức  có hệ số cao nhất là:



	A. .	B. .			C. -1			D. .

Câu 8: Đa thức  có hệ số tự do là:


	A. .	B. 8.			C. 9.			D. .

Câu 9: Đa thức  có hệ số tự do là:


	A. .	B. .			C. 1.			D. 0.

Câu 10: Đa thức  có bậc là:




	A. .	B. .			C.  .			D. .

Câu 11: Nghiệm của đa thức  là:




	A. .	B. .			C. .			D. .

Câu 12: Đa thức  là một đa thức:

A. Không có nghiệm.		B. Có nghiệm là . 


C. Có nghiệm là .	D. Có  nghiệm .
Câu 13: Phát biểu nào sau đây là đúng.


A.  là một nghiệm của đa thức . 


B.  là một nghiệm của đa thức . 


C.  không là nghiệm của đa thức .


D.  là một nghiệm của đa thức .

Câu 14: Đa thức nào trong các đa thức sau có nghiệm là ?


A. .		B. . 


C. .		D. .



Câu 15: Cho   và . Đa thức  là một đa thức:

A. Không có nghiệm.		B. Có nghiệm là . 


C. Có nghiệm là .		D. Có nghiệm khác  .

Câu 16: Thực hiện phép tính nhân  ta được kết quả


	A. .					B. .			


	C. .					D. .

Câu 17: Kết quả của phép nhân  là


	A. .					B. .			


	C. .					D. .


Câu 18: Tích của đa thức  và đa thức  là đa thức 


	A. .					B. .		


	C. .					D. .

Câu 19: Kết quả phép chia  là


	A.  .					B. .		


	C. .					D. .
Câu 20: Lăng trụ đứng, có đáy là hình chữ nhật có
A. 8 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh. 	B. 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh	
C. 8 mặt, 6 đỉnh, 12 cạnh.	D. 8 mặt, 8 đỉnh, 8 cạnh.
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]Câu 21: Quan sát hình lập phương dưới đây và cho biết nhóm đoạn thẳng nào chỉ gồm các cạnh của hình lập phương ABCD.EFGH?

[bookmark: MTBlankEqn]A. . 		

B. .	

C. .		

D. .

Câu 22: Cho hình lăng trụ đứng . Tổng số cạnh của hai đáy là:
	A. 4.	B. 5 .			C. 6.			D. 8.

Câu 23: Cho hình lăng trụ đứng . Số cạnh bên là: 
	A. 4.	B. 6 .			C. 12.			D. 8.
Câu 24: Hình nào sau đây là hình lập phương?
	[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]

	[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
	[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
	[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]

	Hình 1
	Hình 2
	Hình 3
	Hình 4


	A. Hình 1.	                   B. Hình 2.	                            C. Hình 3.	                D. Hình 4.
Câu 25: Hình lập phương có bao nhiêu đường chéo?




[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]A. .	                               B. .	                             C. .	                     D. .

Câu 26: Quan sát hình hộp chữ nhật 
            	Những cạnh có độ dài bằng cạnh AB là

A. . 		

B. .	

C. .		

D. .
Câu 27: Phát biểu nào sau đây đúng về lập phương:
A. Có 6 mặt, 8 đỉnh và 8 cạnh.
B. Có 6 mặt, 8 cạnh và 12 đỉnh.
C. Có các mặt bên là hình chữ nhật bằng nhau
D. Có các cạnh bằng nhau
Câu 28: Phát biểu nào sau đây không đúng về hình lập phương?
A. Có 6 mặt, 8 đỉnh và 12 cạnh.
B. Các mặt đều là hình chữ nhật.
C. Có 4 đường chéo
D. Có các cạnh đều bằng nhau.
Câu 29: Đồ vật nào sau đây có dạng hình hộp chữ nhật?
A. Hộp phấn                B. Viên bi               C. Tờ giấy A4              D. Cái nón
Câu 30: Hình nào là lăng trụ tam giác
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
A. Hình a. 		B. Hình b.	
C. Hình c.		D. Hình d.





Câu 31: Cho hình lăng trụ đứngócó,,,. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ là.




A..	 B..	C.  .	D..


Câu 32: Vỏ hộp socola hình lăng trụ tam giác có chiều dài là , hai mặt bên là các tam giác đều có diện tích là . Thể tích hộp đựng kẹo đó là
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]




A. .	B. .	C. .	D. .
B. TỰ LUẬN
Dạng 1. Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ

Bài 1: Tìm  trong các tỉ lệ thức sau:
	1. 

	1. 

	1. 

	1. 








Bài 2: Cứ  thóc thì cho  gạo. Hỏi  thùng thóc thì cho bao nhiêu  gạo, biết rằng mỗi thùng có  thóc?
Bài 3: Hai ô tô cùng khổi hành [image: ] lúc từ [image: ] đến [image: ] với vận tốc theo thứ tự là [image: ] và [image: ]. Biết ô tô thứ hai đến trước ô tô thứ nhất là [image: ] phút. Tính quãng đường [image: ]




[bookmark: _Hlk87969117]Bài 4: Số học sinh Giỏi, Khá, Trung bình của khối  lần lượt tỉ lệ thuận với  Tính số học sinh Giỏi, Khá, Trung bình của khối  biết tổng số học sinh Khá và Trung bình là  em.




Bài 5: có số đo các góc  lần lượt tỉ lệ thuận với  Tìm số đo mỗi góc của .




Bài 6: Tính độ dài các cạnh của  biết các cạnh tỉ lệ thuận với  và chu vi của  là 
Bài 7: Bốn đội máy cày có [image: ] máy làm việc trên [image: ] cánh đồng có diện tích bằng nhau, đội thứ nhất hoàn thành công việc trong [image: ] ngày, đội thứ hai trong [image: ] ngày, đội thứ [image: ] trong [image: ] ngày và đội thứ [image: ] trong [image: ] ngày. Hỏi mỗi đội có mấy máy cày?
Bài 8: Ba tổ sản xuất cùng làm một số sản phẩm như nhau. Tổ một làm trong [image: ] giờ, tổ hai làm trong [image: ] giờ, tổ ba làm trong [image: ] giờ thì hoàn thành công việc. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu người? Biết tổ một nhiều hơn tổ ba là [image: ] người và năng suất lao động của mỗi người là như nhau.







Bài 9: Ba lớp  đi lao động trồng cây. Biết số cây trồng được của  lớp  lần lượt tỉ lệ với  và tổng số cây của lớp  và  là  cây. Tính số cây trồng được của mỗi lớp?
Dạng 2. Biểu thức đại số và đa thức một biến
Bài 1: Viết các biểu thức đại số tính 
1. Chu vi hình vuông có cạnh là x
1. Cạnh của hình chữ nhật có diện tích S và có cạnh còn lại là 5cm.
1. 
Quãng đường đi được trong t giờ với vận tốc không đổi  
Bài 2: Tính giá trị của các biểu thức sau:
1. [image: ] tại [image: ]
1. [image: ] tại [image: ]
1. [image: ] tại [image: ]
1. [image: ] tại [image: ]
Bài 3: Thực hiện phép tính 
	1. [image: ]
	1. [image: ]
	1. [image: ]

	1. [image: ]
	1. [image: ]
	1. [image: ]

	1. [image: ]
	1. [image: ]
	1. [image: ]


	Bài 4: Thực hiện phép tính
	1. [image: ]
	1. [image: ]
	1. [image: ]

	1. [image: ]
	1. [image: ]
	1. [image: ]

	1. [image: ]
	1. [image: ]
	1. [image: ]

	1. [image: ]
	1. [image: ]
	1. [image: ]

	1. [image: ]
	1. [image: ]

	1. [image: ]
	1. [image: ]


Bài 5: Thu gọn, tìm bậc, hệ số cao nhất và hệ số tự do của các đa thức sau
	1. [image: ]
	1. [image: ]

	1. [image: ]
	1. [image: ]

	1. [image: ]
	1. [image: ]

	1. [image: ]
	1. [image: ]

	1. [image: ]
	1. [image: ]

	1. [image: ]
	1. [image: ]





Bài 6: Tìm nghiệm của các đa thức sau
	1. [image: ]
	1. [image: ]
	1. [image: ]

	1. [image: ]
	1. [image: ]
	1. [image: ]


Bài 7: Cho [image: ] và [image: ]
1. Tính [image: ] và [image: ]
1. Tính [image: ]
1. Tính [image: ]
Bài 8: Cho [image: ] và [image: ]
1. Hãy sắp xếp các đa thức [image: ] theo lũy thừa giảm dần của biến.
1. Tính [image: ] và [image: ].
Bài 9: Cho [image: ] và [image: ]
1. Sắp xếp các đa thức [image: ] và [image: ] theo lũy thừa giảm dần của biến.
1. Tính [image: ]
1. Tính [image: ]
Bài 10: Cho [image: ] và [image: ]
1. Tính [image: ]
1. Tính [image: ]
1. Chứng minh rằng x = 1 là nghiệm của đa thức B(x)
Bài 11: Cho [image: ] và [image: ]. 
1. Tính [image: ]   b)Tính [image: ]
Dạng 3. Hình học
Bài 1. Cho ΔMNP cân tại M ( < 90). Kẻ NH ⊥ MP (H∈MP), PK ⊥ MN (K∈MN), NH và PK cắt nhau tại E.
a) Chứng minh ΔNHP = ΔPKN
b) Chứng minh ΔΔENP cân
c) Chứng minh ME là đường phân giác của góc NMP


Bài 2: Cho  cân tại A. Lấy điểm D trên cạnh AB, điểm E trên cạnh AC sao cho  Chứng minh

a) DE // BC				b) 		

c)  (I là giao điểm của BE và CD)

d) AI là phân giác của  

e)  



Bài 3: Cho  (AB < AC) và AM là tia phân giác của  Trên AC ấy điểm D sao cho  

a) Chứng minh  

b) Gọi K là giáo điểm của AB và DM. Chứng minh  

c) Chứng minh  cân
d) So sánh KM và CM







Bài 4: Cho  vuông ở C,  tia phân giác của  cắt BC ở E, kẻ  , kẻ   
a) Chứng minh AK = KB
b) Chứng minh AD = BC

c) Gọi I là giao điểm của BD và AC. Chứng minh IE là phân giác  
d) Chứng minh BD, EK, AC đồng quy
Bài 5: Cho tam giác ABC vuông tại A. Từ 1 điểm K bất kỳ thuộc cạnh BC, vẽ KH  AC. Trên tia đối của tia HK lấy điểm I sao cho HI = HK. Chứng minh:
a) AB// HK.
b) Tam giác AKI cân.


c)  = .


d) AIC = AKC.
Bài 6: Cho tam giác ABC vuông tại B, AM là trung tuyến. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME = AM. Chứng minh:




a) ABM = ECM		b) AC > CE			c)  = 
d) BE // AC			e) EC 	 BC
Bài 7: Cho tam giác ABC vuông tại A. Đường trung trực của AB cắt AB tại E và BC tại F.
a) Chứng minh FA = FB
b) Từ F vẽ FH  AC (H  AC). Chứng minh FH  EF.
c) Chứng minh FH = AE.

d) Chứng minh EH =   và EH //BC.
Bài 8. Gọi tên các đỉnh, cạnh, đường chéo và mặt của hình hộp chữ nhật sau:
[image: ]                                            




Bài 9. Tính diện tích xung quanh và thể tích của mỗi hình hộp chữ nhật sau:
                 [image: ]
	Bài 10. Bác Vũ thuê thợ sơn xung quanh bốn mặt ngoài của thành bể nước có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 3 m, chiều rộng 2 m, chiều cao 1,5 m với giá 20 000 đồng/m2. Hỏi bác Vũ phải trả chi phí là bao nhiêu?
	[image: ]

	Bài 11. Một chiếc khay đựng đồ có dạng hình hộp chữ nhật (như hình bên). Dựa vào kích thước trên hình (coi mép khay nhựa không đáng kể), hãy tính: 
a) Diện tích xung quanh của chiếc khay. 
b) Diện tích nhựa để làm chiếc khay trên.

	[image: ]


Bài 12. Hộp đựng khối rubik có dạng là một hình lập phương có cạnh 3 cm, được làm bằng bìa cứng. Tính thể tích của chiếc hộp và diện tích bìa cứng để làm chiếc hộp đó.
	Bài 13. Một chiếc khay làm đá để trong tủ lạnh có 18 ngăn nhỏ hình lập phương với cạnh 2 cm. Tính tổng thể tích của toàn bộ các viên đá lạnh đựng đầy trong khay.

	[image: ]

	Bài 14. Một chiếc hộp đèn có dạng hình lăng trụ đứng tam giác có kích thước như hình vẽ. Tính diện tích xung quanh của chiếc hộp. 





	[image: ]   

	[bookmark: _GoBack]Bài 15. Để thi công một con dốc, người ta đúc một khối bê tông hình lăng trụ đứng tam giác có kích thước như hình vẽ. Hãy tính thể tích của khối bê tông.
	[image: ]

	Bài 16. Cho hình vẽ. 
a) Kể tên các mặt bên và hai mặt đáy của hình lăng trụ. 
b) Kể tên các cạnh bên. 
c) Biết DA = 8 cm và AB = 6 cm. Độ dài của EH và EF là bao nhiêu?
	[image: ]

	Bài 17. Một cái bục hình lăng trụ đứng đáy là hình thang vuông có kích thước như hình vẽ. 
a) Người ta muốn sơn tất cả các mặt của cái bục. Diện tích cần phải sơn là bao nhiêu? 
b) Tính thể tích cái bục.

	[image: ]


Dạng 4. Nâng cao
Bài 1: Cho đa thức A(x) = x + x2 + x3 + ... + x99 + x100
a) Chứng minh rằng x = -1 là nghiệm của đa thức A(x)
b) Tính giá trị của đa thức tại x = 
Bài 2: 
[image: ]


Bài 3: 
[image: ]


[image: ]Bài 4:





ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II MÔN CÔNG NGHỆ 7
NĂM HỌC 2023 - 2024
I. Phần Trắc nghiệm khách quan 
        Em hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong các câu hỏi sau:
Câu 1: : Người ta thường phòng trị bệnh cho cá bằng cách nào sau đây?
A. Tiêm thuốc cho cá.                                B. Trộn thuốc vào thức ăn của cá.             
C. Bôi thuốc cho cá.                                   D. Cho cá uống thuốc.
Câu 2:  Nếu độ trong của nước ao lớn hơn 50 cm, nhận định nào sau đây là đúng?
A. Thực vật phù du trong ao phát triển quá mạnh.
B. Ao giàu chất dinh dưỡng (phú dưỡng).
C. Ao nghèo dinh dưỡng, ít thực vật phù du.
D. Ao có nhiều thực vật trong nước, nhiều khí Cacbonic,
Câu 3:  Thường xuyên tạo sự chuyển động của nước trong ao, đầm nuôi tôm có ảnh hưởng đến tính chất nào của nước?
A. Độ trong của nước           B. Lượng khí oxygen hòa tan trong nước
C. Nhiệt độ của nước           D. Muối hòa tan trong nước
Câu 4:  Tại sao trong công đoạn chuẩn bị cá giống lại yêu cầu cá đồng đều về kích cỡ?
A. Để cá trong đàn cạnh tranh nhau thức ăn.   B. Hỉ vọng nhanh được thu hoạch.
C. Tránh tình trạng cá lớn nuốt cá bé.    D. Để tiết kiệm thức ăn và công chăm sóc.
Câu 5:  Việc vệ sinh, xử lí ao nuôi trước khi cho nước sạch vào để nuôi tôm, cá có tác dụng gì?
A. Làm tăng chất lượng thức ăn trong ao nuôi
B. Diệt trừ vi khuẩn gây hại, phòng bệnh cho tôm, cá.
C. Làm giảm độ chua (PH) của nước trong ao nuôi
D. Giảm hiện tượng thiếu oxygen trong nước.
Câu 6 : Chuồng nuôi gà thịt phải đảm bảo các điều kiện nào sau đây?
A. Càng kín càng tốt, mát về mùa đông, ấm về mùa hè.
B. Có độ ẩm cao, ấm về mùa đông, mát về mùa hè.
C. Có độ ẩm thấp, mát về mùa đông, ấm về mùa hè.
D. Thông thoáng, ấm về mùa đông, mát về mùa hè.
Câu 7:  Gà dưới 1 tháng tuổi thì cần cho ăn loại thức ăn? 
A. Thức ăn giàu chất đạm                  B. Thức ăn giàu chất béo
C. Thức ăn giàu chất khoáng              D. Thức ăn giàu vitamin
Câu 8 : Tại sao cần tiêu độc, khử trùng chuồng trại sau mỗi đợt nuôi?
A. Giữ vệ sinh chuồng trại chăn nuôi đảm bảo môi trường sống.
B. Ngăn ngừa và tiêu diệt mầm bệnh phát sinh, tránh lây nhiễm.
C. Đảm bảo độ thông thoáng cho chuồng nuôi đảm bảo chuồng nuôi hợp vệ sinh
D. Tiêu diệt sinh vật có hại cho vật nuôi (muỗi, côn trùng)
Câu 9:  Biện pháp nào sau đây không đúng khi phòng bệnh cho gà?
A. Chuồng trại cách li với nhà ở; thoáng mát, hợp vệ sinh.
B. Ăn uống đủ chất, đủ lượng.
C. Tiêm phòng vaccine đầy đủ.
D. Cho uống thuốc kháng sinh định kì.
Câu 10: Có mấy phương thức chăn nuôi ở nước ta?
A. Có 2 phương thức			B. Có 3 phương thức
C. Có 4 phương thức			D. Có 5 phương thức
Câu 11. Các công việc cần làm để nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi là: 
A. Nuôi dưỡng				B. Chăm sóc
C. Phòng trị bệnh				D. Nuôi dưỡng, chăm sóc, phòng trị bệnh
Câu 12. Biện pháp nào dưới đây không đúng khi phòng, trị bệnh cho vật nuôi?
A. Bán hoặc mổ thịt vật nuôi ốm.	B. Tiêm phòng đầy đủ vắc xin.
C. Vệ sinh môi trường sạch sẽ.		D. Cách li vật nuôi bị bệnh với vật nuôi khỏe.
Câu 13: Trong các loài cá sau, loài nào không được coi là quý hiếm cần được bảo vệ?
A. Cá Chẽm.	B. Cá Rô Phi.		C. Cá Lăng.		D. Cá Chình.
Câu 14: Quy trình nuôi cá chép là:
A. Chuẩn bị ao nuôi, xử lý nước; thả cá giống; chăm sóc quản lý; thu hoạch cá.
B.  Chăm sóc quản lý; chuẩn bị ao nuôi, xử lý nước; thả cá giống; thu hoạch cá.
C. Thả cá giống; chăm sóc quản lý; thu hoạch cá; chuẩn bị ao nuôi, xử lý nước.
D. Chuẩn bị ao nuôi, xử lý nước; thu hoạch cá; thả cá giống; chăm sóc quản lý.
Câu 15. Cá chép làm giống cần đảm bảo yêu cầu.
A. Cá to.			 B. Cá nhỏ vừa phải.
C. Cá đắt tiền.	           D. Khoẻ mạnh, không chứa mầm bệnh, có nguồn gốc rõ ràng.
Câu 16. Khi phát hiện tôm, cá có biểu hiện như bệnh xuất huyết, bệnh trùng nấm da… cần phải làm gì?
A. Thu hoạch			B. Xác định nguyên và dùng thuốc trị bệnh
C. Thay nước ao nuôi		D. Cho uống thuốc
Câu 17: Biện pháp nào dưới đây Không phải để giảm bớt độc hại cho thủy sản và cho con người?
A. Mở rộng khu nuôi để giảm nồng độ ô nhiễm.
B. Ngăn cấm hủy hoại các sinh cảnh đặc trưng.
C. Quy định nồng độ tối đa các hóa chất, chất độc có trong môi trường thủy sản.
D. Sử dụng phân hữu cơ đã ủ, phân vi sinh, thuốc trừ sâu hợp lý.
Câu 18: Nếu như đang nuôi tôm, cá mà môi trường nước bị ô nhiễm thì phải xử lý như thế nào?
A. Ngừng cho ăn, tăng cường sục khí.		B. Tháo nước cũ, bơm nước sạch.
C. Cả A và B đều đúng.				D. Cả A và B đều sai.
Câu 19. Bệnh nào dưới đây do các vi sinh vật gây ra?
A. Bệnh giun, sán.                                           C. Bệnh gà rù.
B. Bệnh cảm lạnh.                                            D. Bệnh ve, rận.
Câu 20. Bệnh nào dưới đây có thể phát triển thành dịch?
A. Bệnh viêm dạ dày.                                       B. Bệnh giun đũa ở gà.
C. Bệnh ghẻ.                                                     D. Bệnh dịch tả lợn châu Phi
Câu 21: Có mấy nguyên nhân chính gây bệnh cho vật nuôi?
A. do vi khuẩn và virus.                                        B. 3 nguyên nhân chính.                                      C. 5 nguyên nhân chính.                                        D. 6 nguyên nhân chính.
Câu 22. Khi phát hiện vật nuôi bị ốm, hành động nào sau đây của người chăn nuôi là đúng? 
A. Tiếp tục theo dõi thêm một vài hôm.
B. Bán ngay khi có thể.
C. Báo ngay cho cán bộ thú y đến khảm để điều trị kịp thời. 
D. Tự mua thuốc về điều trị.
Câu 23. Sản phẩm nào sau đây không được chế biến từ thuỷ sản?
 A. Ruốc cá hồi.            B. Xúc xích.   C. Cả thu đóng hộp.           D. Tôm nõn. 
Câu 24. Khi lấy nước mới vào ao nuôi cá cần chú ý vấn đề nào sau đây?
A. Lọc nước qua túi lưới nhằm tránh không cho cá tạp vào ao.
B. Khử trùng nước trước khi lấy nước vào ao.
C. Lọc nước qua túi lưới nhằm tránh không cho các vi sinh vật gây bệnh vào ao.
D. Sử dụng 50% nước cũ và 50% nước mới.
Câu 25. Vào mùa hè, nên thả cá giống vào ao nuôi vào thời điểm nào trong ngày là tốt nhất?
A. Buổi sáng sớm hoặc buổi trưa.
B. Buổi trưa hoặc buổi chiều mát.
C. Buổi chiều mát hoặc buổi tối.
D. Buổi sáng sớm, buổi chiều mát hoặc buổi tối.
Câu 26. Nhiệt độ nước thích hợp cho sinh trưởng và phát triển của đa số các loài cả là
A. từ 15 °C đến 20 °C.                                                    B. từ 20 °C đến 25 °C.
C. từ 25 °C đến 28 °C.                                                    D. từ 29 °C đến 32 °C.
Câu 27. Độ trong thích hợp của nước ao nuôi cá ở khoảng nào sau đây? 
A. từ 15 cm đến 20 cm.                                         C. từ 30 cm đến 40 cm.
B. từ 20 cm đến 30 cm.                                          D. từ 40 cm đến 50 cm.
Câu 28:  Đâu không phải vai trò của thủy sản?
A. Cung cấp thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cho con người.   
B. Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi.
C. Cung cấp môi trường sống trong lành cho con người.
D. Tạo thêm công việc cho người lao động.
Câu 29:  Nội dung nào sau đây là đúng khi nói về vai trò của nuôi thủy sản đối với con người.
A. Cung cấp nguồn thức ăn giàu tinh bột cho con người.
B. Cung cấp nguồn thức ăn giàu chất đạm cho con người.
C. Cung cấp nguồn thức ăn giàu chất xơ cho con người.
D. Cung cấp môi trường sống trong lành cho con người.
Câu 30:  Vì sao nói nước ta có điều kiện thuận lợi để phát triển ngành nuôi thủy sản?
A. Nước ta có bờ biển dài, vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn
B. Nước ta có nhiều giống thủy sản mới, lạ.
C. Nước ta có diện tích trồng lúa bao phủ khắp cả nước
D. Người dân nước ta cần cù, chịu khó, ham học hỏi
Câu 31:  Collagen được sản xuất từ nguyên liệu nào?
A. Xương cá.                                 B. Thịt cá.
C. Da cá.                                       D. Mỡ cá.
Câu 32:  Đâu không phải ý nghĩa của việc khai thác nguồn lợi thủy sản?
A. Cung cấp nguồn hàng cho xuất khẩu.
B. Bảo tồn đa dạng sinh học.
C. Cung cấp nguồn thực phẩm chất lượng cho con người.
D. Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi.
Câu 33:  Hình thức khai thác thủy sản nào sau đây là đúng quy định?
A. Sử dụng thuốc nổ.                           
 B. Sử dụng kích điện.
C. Khai thác trong mùa sinh sản.  
D. Sử dụng lưới có kích cỡ mắt lưới cho phép.
Câu 34:  Loại tôm nào là đối tượng xuất khẩu chính ở nước ta?
A. Tôm thẻ chân trắng.    B. Tôm hùm.   C. Tôm càng xanh.   D. Tôm đồng
Câu 35:  Thả cá giống vào ao theo cách nào sau đây là đúng?
A. Ngâm túi đựng cá giống trong nước ao từ 15 phút đến 20 phút trước khi thả.
B. Đổ cả túi cá xuống ao cùng lúc tại cùng một thời điểm.
C. Bắt từng con cá giống thả xuống ao từ từ và nhẹ nhàng.
D. Sử dụng lưới mắt nhỏ để thả từng đợt cá vào trong nước 
Câu 36:  Rắc vôi bột vào đáy ao có tác dụng gì?
A. Cải tạo độ mặn cho nước ao.             B. Tạo độ trong cho nước ao.
C. Tiêu diệt các mầm bệnh có trong đáy ao.
D. Tăng lượng vi sinh vật trong đáy ao để làm thức ăn cho cá.
Câu 37:  Tình trạng, chất lượng ao nuôi được thể hiện qua màu sắc của nước. Trong nuôi thủy sản, màu nước nào là tốt nhất?
A. Màu nâu đen                                   B. Màu cam vàng
C. Màu xanh rêu                                  D. Màu xanh nõn chuối
Câu 38:  Vào mùa hè, nên thả cá giống vào ao nuôi vào thời điểm nào trong ngày là tốt nhất?
A. Buổi sáng sớm hoặc buổi trưa.            
B. Buổi trưa hoặc buổi chiều mát.
C. Buổi chiều mát hoặc buổi tối.
D. Buổi sáng sớm, buổi chiều mát hoặc buổi tối.
Câu 39: Làm thế nào để phòng bệnh cho tôm, cá nuôi?
A. Cho tôm, cá ăn nhiều thức ăn tinh, thức ăn giàu đạm để tăng sức đề kháng.
B. Cải tạo, xử lí tốt ao nuôi trước khi thả con giống tôm, cá và cho ăn đúng kĩ thuật.
C. Bổ sung nhiều thực vật thủy sinh vào ao nuôi tôm, cá.
D. Xử lí kịp thời những hiện tượng bất thường trong ao nuôi.
Câu 40:  Khi lấy nước mới vào ao nuôi cá cần chú ý vấn đề nào sau đây?
A. Lọc nước qua túi lưới nhằm tránh không cho các vi sinh vật gây bệnh vào ao.
B. Khử trùng nước trước khi lấy nước vào ao.
C. Lọc nước qua túi lưới nhằm tránh không cho cá tạp vào ao.
D. Sử dụng 50% nước cũ và 50% nước mới.
B. TỰ LUẬN:
Câu 1: Em hãy cho biết những biểu hiện khi vật nuôi bị bệnh. Trình bày nguyên nhân, biện pháp phòng bệnh cho vật nuôi.
Câu 2: Trình bày các bước trong quy trình kĩ thuật nuôi cá trong ao?
Câu 3:
a) Tình huống: Nhà Thanh ở cạnh khu đầm phá ven biển, đầm này có rất nhiều cá. Thỉnh thoảng bạn Thanh thấy có một nhóm người mang chất nổ đến đánh bắt cá. Sau tiếng nổ, cá nổi trắng một khoảng lớn trên mặt đầm
Theo em, bạn Thanh nên làm gì để góp phần bảo vệ nguồn lợi hải sản của đầm?
b) Trong trường hợp trên, em sẽ thuyết phục những người đánh bắt cá như thế nào để họ không làm như vậy nữa?
Câu 4: Gia đình có nuôi 1 đàn gà. Em hãy sẽ làm gì để gà sinh trưởng, phát triển tốt và đạt năng suất cao?
Câu 5: Em hãy đề xuất một số biện pháp để bảo vệ môi trường nước nuôi thủy sản?  
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CHỦ ĐỀ 4. ỨNG DỤNG TIN HỌC
Bài 6: Làm quen với phần mềm bảng tính:
· Chức năng cơ bản của phần mềm bảng tính?
· Địa chỉ ô? Địa chỉ vùng?
· Cách nhập, chỉnh sửa và định dạng dữ liệu?
Bài 7: Tính toán tự động trên bảng tính:
· Các kiểu dữ liệu trên bảng tính?
· Kí hiệu các phép toán trong bảng tính? Cách nhập công thức vào ô tính và tính toán với giá trị ở các ô khác?
· Các bước sao chép ô tính chứa công thức? 
· Chức năng tính toán tự động của công thức có bảo toàn hay không? Thể hiện như thế nào?
Bài 8: Công cụ hỗ trợ tính toán:
· Cách nhập hàm? Những lưu ý khi nhập hàm?
· Nêu một số hàm đã học và ý nghĩa? Các hàm chỉ thực hiện tính toán với các ô có kiểu dữ liệu gì?
· Phần mềm bảng tính dùng dấu gì để ngăn cách phần nguyên và phần thập phân; để ngăn cách các chữ số hàng nghìn, hàng triệu,…?
Bài 9: Trình bày bảng tính:
· Các bước thực hiện định dạng dữ liệu kiểu số, phần trăm, ngày tháng?
· Các lệnh chèn, xóa, ẩn, hiện hàng và cột? Lệnh gộp các ô của một vùng dữ liệu?
Bài 10: Hoàn thiện bảng tính:
· Các thao tác với trang tính? Kẻ đường viền ô và khung bao quanh vùng dữ liệu?
· Cách in dữ liệu trong bảng tính?
Bài 11: Định dạng nâng cao cho trang chiếu:
· Một số chức năng cơ bản của phần mềm trình chiếu?
· Trang tiêu đề, trang nội dung?
· Tiêu đề trang: tác dụng, vị trí?
· Mẫu bố trí nội dung trang chiếu?
· Đặc điểm và tác dụng của cấu trúc phân cấp?
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